Tiến bộ về ESG của ngành vận tải biển bị đặt dưới sự giám sát trong chỉ số toàn cầu mới
 Sustainability 
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Ngành vận tải biển đang trải qua một trong những cuộc chuyển đổi quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ do các yêu cầu về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) thúc đẩy, với những tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, năng suất và quản lý chi phí, theo Chỉ số Mức độ Trưởng thành ESG Hàng hải của Lloyd’s Register (Maritime ESG Maturity Index - MEMI).
Được phát triển bởi bộ phận LR Advisory của Lloyd's Register, MEMI được giới thiệu là khuôn khổ đánh giá ESG đa chiều đầu tiên dành cho ngành vận tải biển quốc tế đã được kiểm chứng. Trong phiên bản đầu tiên, báo cáo đánh giá 48 công ty vận tải biển toàn cầu thuộc 6 phân ngành khác nhau. Sử dụng bộ tiêu chí gồm 59 câu hỏi đã được xác thực, MEMI đánh giá hiệu quả ESG dựa trên 5 trụ cột có trọng số.
Kết quả cho thấy mặc dù ngành đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho quản trị ESG, vẫn còn tồn tại những khoảng trống đáng kể trong hiệu quả môi trường ở cấp độ vận hành, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và các tiêu chí môi trường đặc thù của ngành hàng hải, ngay cả ở những công ty có thành tích tốt nhất.
Chuẩn đối sánh của ngành
Mẫu khảo sát gồm 48 công ty đạt điểm trung bình 56/100 (độ lệch chuẩn 22,3), đưa toàn ngành vào nhóm “Advanced” (Tiên tiến) ở mức thấp. Tổng điểm dao động từ 2,9 đến 95,9 điểm, tạo nên khoảng cách lên tới 93 điểm, phản ánh sự khác nhau rất lớn về mức độ trưởng thành ESG trong ngành vận tải biển toàn cầu. Phân bố điểm số gần như chuẩn với độ lệch âm nhẹ, cho thấy thang đo phản ánh được sự khác nhau thực chất giữa các doanh nghiệp mà không bị hiệu ứng “trần” hoặc “sàn”.
Việc nhóm “Advanced” chiếm ưu thế cho thấy phần lớn các công ty đã xây dựng được kiến trúc quản trị ESG, bao gồm báo cáo thường niên, sự giám sát của hội đồng quản trị, áp dụng các khuôn khổ báo cáo ESG và các chương trình môi trường được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, điều còn thiếu là chiều sâu thực chất, thể hiện qua xác nhận độc lập từ bên thứ ba (external assurance), báo cáo đầy đủ phát thải Scope 3, các khoản tài trợ gắn với tính bền vững (sustainability-linked financing) kèm KPI được xác minh, quy trình đánh giá tính trọng yếu kép (double materiality), hiệu quả môi trường đặc thù hàng hải có thể đo lường được.  Chỉ 25% trong số 48 công ty đạt cấp độ “Leader” (Dẫn đầu). Để đạt cấp độ này, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng: 
· Có xác nhận độc lập; 
· Áp dụng quy trình đánh giá trọng yếu kép chính thức; 
· Sử dụng tài chính liên kết với tính bền vững; 
· Có mục tiêu giảm phát thải được xác minh; 
· Đạt thành tích mạnh về môi trường đặc thù ngành hàng hải. 
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Những phát hiện chính
· 27/48 công ty có điểm quản trị cao hơn điểm môi trường, với khoảng cách trung bình 8,2 điểm chuẩn hóa. Điều này cho thấy hệ thống công bố thông tin thường phát triển nhanh hơn hiệu quả môi trường thực tế. 
· Chỉ 35% công ty thực hiện xác nhận độc lập toàn diện đối với dữ liệu ESG; đây là yếu tố khác biệt lớn nhất giữa nhóm “Advanced” và “Leader”. 
· Các tiêu chí môi trường đặc thù hàng hải như ngăn ngừa va chạm với cá voi (13%), kiểm soát tiếng ồn dưới nước (15%), tuân thủ Danh mục Vật liệu Nguy hiểm (IHM) (19%), hành hải có tính đến đa dạng sinh học (28%) đều đạt điểm rất thấp trong toàn bộ mẫu khảo sát, kể cả ở các công ty thuộc nhóm “Leader”.
· Nghiên cứu xác định 4 mô hình ESG điển hình: 
· Integrated Champions (12 công ty, điểm trung bình 83,1); 
· Structured Progressors (13 công ty, điểm trung bình 63,7); 
· Compliance-Oriented Companies (17 công ty, điểm trung bình 45,7); 
· Disclosure Absent (6 công ty, điểm trung bình 14,2). 
· Một số ít công ty được đánh giá có hiệu quả thực tế tốt hơn so với những gì được thể hiện trong báo cáo công khai. 
Kết quả theo từng trụ cột
	Trụ cột
	Điểm trung bình chuẩn hóa (/100)
	Đặc điểm và khoảng trống chính

	Quản trị và chiến lược
	60,6
	Trụ cột mạnh nhất. Ủy ban ESG cấp HĐQT, trách nhiệm của lãnh đạo và tài liệu chiến lược ESG đã trở thành thông lệ. Việc áp dụng tài chính xanh là yếu tố phân biệt rõ nhất giữa nhóm “Advanced” và “Leader”.

	Tác động xã hội
	60,0
	Thành tích tốt trên diện rộng. Các chương trình phúc lợi thuyền viên và gắn kết cộng đồng khá phổ biến. Các khuôn khổ DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) cùng chương trình đào tạo bài bản là đặc trưng của các công ty “Advanced” và “Leader”.

	Quản lý rủi ro và công bố thông tin
	55,8
	Các chuẩn GRI và SASB được áp dụng rộng rãi, với 81% công ty áp dụng ít nhất một phần. Xác nhận độc lập và đánh giá trọng yếu kép là các lĩnh vực tiên phong, xuất hiện ở hầu hết các công ty “Leader” nhưng gần như vắng mặt ở nhóm “Compliance-Oriented”.

	Môi trường
	52,4
	Quản lý carbon tương đối phát triển, nhưng các tiêu chí môi trường đặc thù hàng hải kéo điểm trung bình xuống thấp. Một công ty vẫn có thể đạt cấp độ “Advanced” dù gần như không có điểm ở tiêu chí va chạm cá voi hoặc IHM.

	Chuỗi giá trị
	47,5
	Trụ cột yếu nhất. Phần lớn công ty có Bộ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp nhưng rất ít đơn vị có khả năng giám sát chuỗi cung ứng cấp 2, chính sách tái chế tàu phù hợp với HKC hoặc tích hợp tiêu chí ESG vào hoạt động mua sắm.


So sánh giữa các phân ngành
Phân tích phương sai một chiều (ANOVA) cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phân ngành:
· Vận tải container dẫn đầu với điểm trung bình 74,7, phản ánh áp lực ESG trực tiếp từ khách hàng và việc đầu tư sớm vào nhiên liệu thay thế. 
· Tàu dầu (tanker) đạt trung bình 55,8 nhưng có độ phân tán rất lớn; phân ngành này bao gồm cả những doanh nghiệp tiên tiến nhất lẫn những công ty hầu như không công bố thông tin ESG. 
· Tàu hàng rời (dry bulk) đạt trung bình 49,5, tập trung chủ yếu ở nhóm “Progressing” cao và “Advanced” thấp. 
Ngành hàng hải đang ở bước ngoặt
Ngành hàng hải đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi các yêu cầu ESG ngày càng được thúc đẩy bởi các yếu tố pháp lý, tài chính và thương mại. Việc mở rộng phạm vi áp dụng EU ETS cho vận tải biển, có hiệu lực của Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD), các yêu cầu ngày càng chặt chẽ theo Poseidon Principles và sự gia tăng của các khoản vay và tài trợ liên kết với tính bền vững đang khiến mức độ trưởng thành ESG trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, chi phí vốn và quan hệ thương mại. 
Ngành đã thành công trong việc xây dựng “kiến trúc hữu hình” cho quản trị ESG. Các ủy ban ESG, báo cáo phát triển bền vững, áp dụng các khuôn khổ báo cáo và tài liệu chiến lược ESG hiện đã trở nên phổ biến trong nhóm “Advanced”, chiếm gần một nửa mẫu khảo sát. Tuy nhiên, điều vẫn còn kém phát triển chính là các hoạt động thực tế mà những cấu trúc quản trị này được thiết kế để thúc đẩy.
Bốn phát hiện đặc biệt đáng chú ý
1. Khoảng cách giữa quản trị và môi trường
Có 27/48 công ty đạt điểm quản trị cao hơn điểm hiệu quả môi trường thực tế. Điều này cho thấy ngành cần tập trung hơn vào chất lượng đầu tư ESG. Những doanh nghiệp có vị thế tốt nhất sẽ là những đơn vị có hệ thống quản trị tinh vi đi kèm với các kết quả vận hành có thể kiểm chứng, chẳng hạn như giảm phát thải được xác nhận độc lập, lộ trình loại bỏ khí thải carbon đáng tin cậy được hỗ trợ bằng các quyết định phân bổ vốn và các thực hành chuỗi cung ứng mở rộng trách nhiệm ESG ra ngoài đội tàu của chính doanh nghiệp. 
2. Lợi thế của công ty niêm yết: cao hơn 12,9 điểm
Các công ty niêm yết đạt điểm ESG cao hơn trung bình 12,9 điểm so với doanh nghiệp tư nhân. Mặc dù điều này được dự đoán trước, nhưng quy mô chênh lệch là rất đáng kể. Áp lực trách nhiệm từ thị trường vốn tạo ra các động lực ESG mạnh hơn so với việc chỉ tuân thủ quy định hoặc tham gia các sáng kiến tự nguyện. Khi các khoản vay liên kết với tính bền vững trở thành tiêu chuẩn phổ biến, lợi thế này có thể lan sang cả khối doanh nghiệp tư nhân.
3. Nhóm “Compliance-Oriented” có cơ hội cải thiện lớn nhất
Đây là những công ty có nguồn lực và trình độ quản lý tương đối tốt, nhưng ESG vẫn được xem là nghĩa vụ tuân thủ thay vì lợi thế cạnh tranh. Ba yếu tố có thể giúp nhóm này cải thiện đáng kể:
· Xác nhận độc lập dữ liệu phát thải; 
· Quy trình đánh giá trọng yếu kép chính thức; 
· Tiếp cận các nguồn tài chính liên kết với tính bền vững. 
Hầu hết doanh nghiệp trong nhóm này có thể hoàn thành cả ba mục tiêu chỉ trong một chu kỳ báo cáo, từ đó mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí vay vốn, điều kiện tham gia thị trường thuê tàu, hHình ảnh đối với nhà đầu tư. 
4. “Điểm mù” về môi trường đặc thù hàng hải
Đây có thể là phát hiện có tính định hướng tương lai nhất của nghiên cứu. Một loạt tiêu chí môi trường đạt điểm gần như bằng không, gồm ngăn ngừa va chạm với cá voi, quản lý tiếng ồn dưới nước, tuân thủ IHM và hành hải nhạy cảm với đa dạng sinh học. 
Hiện nay, các quy định của IMO, EU ETS và hầu hết các khuôn khổ ESG phổ biến chưa tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp công bố các nội dung này. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn sắp tới như Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), ESRS E3, ESRS E4 sẽ thay đổi điều đó.
Các doanh nghiệp sớm triển khai các biện pháp liên quan đến những lĩnh vực này sẽ có lợi thế tiên phong và nhiều khả năng trở thành thế hệ lãnh đạo ESG tiếp theo của ngành hàng hải, thay vì chỉ đơn thuần đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành.
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